
Mẫu số 17/HĐBC-QH
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG ĐÔNG KINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG KINH, KHÓA VIII

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Theo Nghị quyết số 23/NQ-UBBC, ngày 16  tháng 02 năm 2026 của UBBC phường Đông Kinh
Đơn vị bầu cử số 08

(Gồm 05 khối: Khối Yên Thượng, Khối Yên Thuỷ I, Khối Yên Thuỷ II, Khối Yên Thành, Khối Yên Hạ )

ST
T Họ và tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 LƯƠNG NGỌC ĐƯỜNG 27/5/1981 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Hoàng Hoa

Thám, tỉnh
Hưng Yên

Khối Khòn Phổ,
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn
12/12

Đại học,
chuyên
nghành

Luật kinh
doanh

Không Không
Tiếng Anh

B

Công chức Trung tâm
phục vụ hành chính
công, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm phục vụ
hành chính công,

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Không Không

2 TRẦN THỌ KHANH 20/4/1978 Nam
Việt
Nam

Tày Không
Xã Khuất Xã,
tỉnh Lạng Sơn

Số 120 đường Tô
Thị, khối 7, phường

Tam Thanh, tỉnh
Lạng Sơn

12/12
Đại học
chuyên

ngành Luật
Không Cao cấp

Tiếng Anh
B

Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Uỷ ban nhân

dân phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy, Hội đồng
nhân dân, Uỷ ban
nhân dân phường
Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn

24/9/2007 Không

3 HOÀNG THỊ THẢO 09/12/1973 Nữ
Việt
Nam

Nùng Không
Phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

Khối Yên Thành,
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn
10/12 Không Không Không Không

Chi hội trưởng chi hội
Phụ nữ Khối Yên

Thành, phường Đông
Kinh, tỉnh lạng Sơn.

Khối Yên Thành,
phường Đông Kinh,

tỉnh lạng Sơn.
16/12/2016 Không

4 LÊ THANH THỦY 06/7/1981 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Đoan Hùng,

tỉnh Phú Thọ

Số 47, ngõ 205
đường Nguyễn Du,
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn

12/12

Đại học
chuyên
nghành

hành chính
học

Không
Trung

cấp
Tiếng Anh

B

Phó Trưởng ban Văn
hóa- Xã hội Hội đồng

nhân dân phường Đông
Kinh

Hội đồng nhân dân
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn
04/10/2010

Đại biểu Hội đồng
nhân dân phường
Đông Kinh nhiệm

kỳ 2011-2016;
2016-2021; 2021-

2026

5 HOÀNG THỊ THANH VÂN 01/01/1974 Nữ
Việt
Nam

Tày Không
Xã Hưng Vũ,
tỉnh Lạng Sơn

Khối Yên Thành,
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn
10/12

Sơ cấp
Công tác xã

hội
Không Không Không

Bí thư Chi bộ, Khối
trưởng Khối Yên Thành,
phường Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn

Khối Yên Thành,
phường Đông Kinh,

tỉnh lạng Sơn.
27/12/2007

Đại biểu Hội đồng
nhân dân phường
Đông Kinh nhiệm

kỳ 2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh trong danh sách này là:  05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là:                 03 người. Đông Kinh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH
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Mẫu số 17/HĐBC-QH
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG ĐÔNG KINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG KINH, KHÓA VIII

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Theo Nghị quyết số 23/NQ-UBBC, ngày 16  tháng 02 năm 2026 của UBBC phường Đông Kinh
Đơn vị bầu cử số 07

(Gồm 05 khối: Khối Yên Sơn, Khối Nà Thà, Khối Nà Soong, Khối Kéo Khoác, Khối Nà Háo )

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 HOÀNG VĂN CẢNH 25/10/1980 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Khuất Xã,

tỉnh Lạng Sơn

Số 317, đường Văn
vỉ, phường Lương
Văn Tri, tỉnh Lạng

Sơn

12/12
  Đại học

ngành Công
tác xã hội

Không Cao
cấp

Tiếng
Tày

Phó Chủ tịch Hội
Đồng nhân dân

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Hội Đồng nhân dân,
Uỷ ban nhân dân

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

26/11/2009
Đại biểu Hội đồng nhân dân

phường Đông Kinh, nhiệm kỳ
2021-2026

2 HOÀNG MẠNH CÔNG 03/8/1985 Nam Việt
Nam Tày Không

Phường Kỳ
Lừa, tỉnh Lạng

Sơn

274 Ngô Quyền,
phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

12/12

Đại học, Cử
nhân Quân
sự, Chỉ huy
Tham mưu
Lục quân

Binh chủng
hợp thành

Không Cao
cấp

Tiếng
Tày

Chỉ huy trưởng Ban
chỉ huy Quân sự

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Ban chỉ huy Quân sự
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn
21/8/2003 Không

3 NÔNG HẢI HÀ 26/9/1982 Nam Việt
Nam Tày Không XãTrường Hà,

tỉnh Cao Bằng

Số 55, đường Tổ
Sơn, Khối Văn
Miếu, phường

Lương Văn Tri,
tỉnh Lạng Sơn

12/12
Đại học,

chuyên ngành
Luật Kinh tế

Không Trung
cấp

Tiếng
Tày

Phó Chỉ huy trưởng
Ban chỉ huy Quân
sự phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng

Sơn

Ban chỉ huy Quân sự
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn
12/02/2012 Không

4 PHẠM THỊ THUẬN 01/11/1981 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Ninh Giang,

tỉnh Ninh Bình

Số 17/369 đường
Bà Triệu, phường
Kỳ Lừa, tỉnh Lạng

Sơn

12/12

Đại học, cử
nhân nghành
quản lý xã

hội

Không Cao
cấp

Tiếng
Anh B

Trưởng phòng Văn
hóa - Xã hội

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn.

Ủy ban nhân dân
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn
02/11/2009

Đại biểu Hội đồng nhân dân
phường Hoàng Văn Thụ, Thành
phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-

2021

5 HOÀNG THỊ HỒNG VÂN 31/12/1993 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Tân Văn ,

tỉnh Lạng Sơn

Khối 10, phường
Tam Thanh, tỉnh

Lạng Sơn
12/12

Đại học
chuyên ngành

Quản lý Tổ
chức và nhân

sự

Không Sơ cấp Không

Công chức phòng
Văn hóa - Xã hội

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn.

 Phòng Văn hóa - Xã
hội phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
21/9/2018

Đại biểu hội đồng nhân dân xã
Yên Khoái nhiệm kỳ 2021-2026 (

miễn nhiệm Đại biểu hội đồng
nhân dân xã Yên Khoái năm 2024

do chuyển công tác )

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh trong danh sách này là:  05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là:                 03 người. Đông Kinh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH

Trần Thọ Khanh
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Mẫu số 17/HĐBC-QH
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG ĐÔNG KINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG KINH, KHÓA VIII

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Theo Nghị quyết số 23/NQ-UBBC, ngày 16  tháng 02 năm 2026 của UBBC phường Đông Kinh
Đơn vị bầu cử số 06

(Gồm 06 khối: Khối Pò Đứa - Pò Mỏ, Khối Tân Lập, Khối Khòn Pát, Khối Phai Duốc, Khối Trung Cấp, Khối Nà Chuông)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 NÔNG THỊ HƯƠNG GIANG 30/8/1977 Nữ Việt
Nam Tày Không

Xã Chiến
Thắng, tỉnh
Lạng Sơn

Số 130 Lê Hồng
Phong, Khối 2

phường Tam Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

12/12 Đại học Quản
lý đất đai

Thạc sỹ
Quản lý
kinh tế

Cao cấp
Tiếng Anh B,

Chứng chỉ
tiếng dân tộc

Chủ tịch Uỷ ban Mặt
trận tổ quốc Việt Nam

phường Đông
Kinh,tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy, Hội đồng
nhân dân, Uỷ ban
nhân dân , Uỷ ban
Mặt trận tổ quốc

Việt Nam phường
Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn

01/01/1999

Đại biểu Hội đồng
nhân dân phường Tam
Thanh khóa 5-6-7 liên

tục đến ngày 01/7/2025
thực hiện chính quyền
địa phương hai cấp do
chuyển công tác nên

xin thôi khôn gtham gia
đại biểu HĐND

phường Tam Thanh

2 NGUYỄN THỊ HOA 26/5/1973 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Trường
Ninh, tỉnh
Quảng Trị

Số 17, đường Phai
Luông I, Tổ dân phố
Đại Thắng, phường
Lương Văn Tri, tỉnh

Lạng Sơn

12/12 Đại học sư
phạm Ngữ văn Thạc sỹ Cao cấp Tiếng Anh B

Phó Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân phường

Đông Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

Uỷ ban nhân dân
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn
11/5/1999

Đại biểu Hội đồng
nhân dân Thành phố
Lạng Sơn khóa XIX,
nhiệm kỳ 2004-2011

3 NGUYỄN VIẾT LÂM 06/06/1976 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Tân
Thanh, tỉnh
Ninh Bình

Số 12, ngách 1, ngõ
34, đường Nguyễn

Đình Chiểu, Khối 19
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn

12/12

Đại học Lao
động thương
binh và Xã

Hội, chuyên
ngành Công
tác xã hội

Không Trung
cấp Tiếng Anh A

Chuyên viên Uỷ ban
Mặt Trận Tổ Quốc
Việt Nam phường

Đông Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

Uỷ ban Mặt Trận
Tổ Quốc Việt nam

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

21/10/2001

Đại biểu Hội đồng
nhân dân phường Đông
Kinh khóa VII, nhiệm

kỳ 2021-2026

4 NGUYỄN MINH TUÂN 26/9/1989 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Thanh

Oai, Hà Nội

Số 19, Lê Hồng
Phong, phường Tam

Thanh, tỉnh Lạng Sơn
12/12

Đại học Thủy
Lợi, Kỹ sư
công trình

Không Không Không

Chuyên viên  phòng
Kỹ Thuật Công ty cổ
phần cấp thoát nước

Lạng Sơn

phòng Kỹ Thuật
Công ty cổ phần
cấp thoát nước

Lạng Sơn

Không Không

5 ĐẶNG MINH TUẤN 05/10/1969 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường
Hồng Quang,

tỉnh Ninh
Bình

Số 146 đường Trần
Hưng Đạo, khối Cửa
Bắc, phường Lương
Văn Tri, tỉnh Lạng

Sơn

12/12
Đại học, ngành
xây dựng công

trình
Không Sơ cấp Không

Phó Trưởng phòng
phụ trách Tổ chức -
Hành chính Công ty
Cổ phần cáp thoát

nước Lạng Sơn

Công ty Cổ phần
cấp thoát nước

Lạng Sơn
17/12/2004 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh trong danh sách này là:  05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là:                 03 người. Đông Kinh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH

Page 6 DS nhung nguoi ung cu.xls

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Trần Thọ Khanh

Page 7 DS nhung nguoi ung cu.xls

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Page 8 DS nhung nguoi ung cu.xls

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Mẫu số 17/HĐBC-QH
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG ĐÔNG KINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG KINH, KHÓA VIII

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Theo Nghị quyết số 23/NQ-UBBC, ngày 16  tháng 02 năm 2026 của UBBC phường Đông Kinh
Đơn vị bầu cử số 05

 (Gồm 06 khối: Khối Rọ Phải, Khối Khòn Khuyên, Khối Khòn Phổ, Khối Co Măn, Khối Mai Thành, Khối Bình Cằm)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TRẦN XUÂN ÁI 09/6/1977 Nam Việt
Nam Tày Không

Phường Đông
Kinh, tỉnh
Lạng Sơn

Khối Khòn phổ,
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn

12/1
2

Đại học,
ngành Kinh tế Không Trung

cấp
Tiếng
Anh B

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng
bộ, Phó Trưởng ban kinh tế,
ngân sách HDDND phường
Đông Kinh, tỉnh Lang Sơn

Đảng ủy, Hội đồng nhân
dân, Uỷ ban nhân dân

phường Đông Kinh, tỉnh
Lạng Sơn

04/10/2003

Đại biểu Hội đồng nhân
dân phường Đông Kinh

khóa VII, nhiệm kỳ
2021-2026

2 ĐÀO HỒNG CHÂU 06/12/1974 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường Kỳ
Lừa, tỉnh
Lạng Sơn

Khối 18, phường
Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn

12/1
2

Đại học cảnh
sát Không Trung

cấp

Tiếng
Anh B
Tiếng
Tày

Phó Trưởng Công An phường
Đông Kinh

Công An phường Đông
Kinh 22/11/2001

Đại biểu Hội đồng nhân
dân xã Mẫu Sơn nhiệm

kỳ 2021-2026

3 ĐINH THỊ HẠNH 19/5/1963 Nữ Việt
Nam Tày Không

Phường Đông
Kinh, tỉnh
Lạng Sơn

Khối Khòn khuyên,
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn

10/1
0

Đại học Sư
phạm Không Trung

cấp Không

Hưu trí, Bí thư chi bộ, khối
trưởng khối Khòn Khuyên,

phường Đông Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

khối Khòn Khuyên,
phường Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn
04/08/2001

Đại biểu Hội đồng nhân
dân phường Đông Kinh

nhiệm kỳ 2021-2026

4 VŨ MINH TÚ 05/11/1996 Nam Việt
Nam Tày Không

Minh Khai,
Tiên Lữ,

Hưng Yên

Số 18, phố Tuệ
Tĩnh, phường

Lương Văn Tri,
tỉnh Lạng Sơn

12/1
2

Học viện An
ninh nhân dân,
chuyên ngành

Trinh sát

Cử
nhân

Trung
cấp

Tiếng
Anh B

Phó Trưởng Công An phường
Đông Kinh

Công An phường Đông
Kinh 15/5/2017 Không

5 ĐỖ HỒNG TIẾN 16/6/1966 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Tiên Hoa,
tỉnh Hưng

Yên

Khối Khòn khuyên,
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn

12/1
2

Đại học Khoa
học tự nhiên Không Sơ cấp Tiếng

Anh B

Hưu trí, Chi hội trưởng chi hội
Phụ nữ Khối Khòn Khuyên,

phường Đông Kinh, tỉnh lạng
Sơn.

 Khối Khòn Khuyên,
phường Đông Kinh, tỉnh

lạng Sơn.
25/12/2001 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh trong danh sách này là:  05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là:                 03 người. Đông Kinh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH

Trần Thọ Khanh
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Mẫu số 17/HĐBC-QH
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG ĐÔNG KINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG KINH, KHÓA VIII

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Theo Nghị quyết số 23/NQ-UBBC, ngày 16  tháng 02 năm 2026 của UBBC phường Đông Kinh
Đơn vị bầu cử số 04

(Gồm 04 khối: Khối 10, Khối 14, Khối 16, Khối 18) 

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng

(nếu có)
Là đại biểu HĐND

(nếu có)
Ghi
chúGiáo

dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm, học
vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TRẦN VĂN HÁN 01/01/1993 Nam Việt
Nam Nùng Không

Phường Kỳ
Lừa, tỉnh
Lạng Sơn

Khối Nà Ca, phường
Kỳ Lùa, tỉnh Lạng

Sơn

12/1
2

Đại học
chuyên

ngành Luật
Không Trung

cấp Không

Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận
Tổ Quốc, Chủ tịch Hội Cựu
Chiến Binh  phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng Sơn

Uỷ ban Mặt Trận Tổ
Quốc Việt Nam

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

30/01/2016 Không

2 ĐINH BẰNG SƠN 03/02/1974 Nam Việt
Nam Tày Không

Xã Thạch
An, tỉnh Cao

Bằng

Số 8, ngõ 92, đường
Lê Đại Hành,

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

12/1
2

Đại học
ngành xây
dựng công
trình; cử

nhân Luật

Không Cao cấp
Tiếng Anh
B, Tiếng

Tày

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng
ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân phường Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn

Uỷ ban nhân dân
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn
14/9/1996

Đại biểu Hội đồng nhân dân phường
Vĩnh Trại nhiệm kỳ 1999-2004;

2004-2011,; 2011-2016; 2016-2021;
Đại biểu Hội đồng nhân dân phường

Đông Kinh nhiệm kỳ 2021-2026

3 NGYỄN THỊ HƯƠNG
SEN 10/4/1978 Nữ Việt

Nam Kinh Không
Xã Hữu

Lũng, tỉnh
Lạng Sơn

Số 65 đường Chu
Văn An, Khối 14,

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

12/1
2

Đại học
chuyên

nghành cầu
đường bộ

Thạc Sỹ Cao cấp Tiếng Anh
C

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng
và Đô thị phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn.

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn.

21/7/2005 Không

4 LÊ THẾ SƠN 18/8/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Lệ Thủy,
tỉnh Quảng

Trị

Số 51, Phai luông 8,
phường Lương Văn
Tri, tỉnh Lạng Sơn.

12/1
2

Đại học,
ngành

Khuyến nông
- phát triển
nông thôn

Không Trung
cấp

Tiếng Anh
B

Công chức phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn.

05/12/2012 Không

5 CHU VĂN TÍM 03/7/1985 Nam Việt
Nam Nùng Không

Phường
Đông Kinh,
tỉnh Lạng

Sơn

Khối Nà Thà,
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn

12/1
2

Đại học,
chuyên

ngành Luật
Không Trung

cấp Không
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến

binh phường Đông Kinh, tỉnh
Lạng Sơn

Uỷ ban Mặt Trận Tổ
Quốc Việt nam

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

18/9/2006 Đại biểu Hội đồng nhân dân phường
Đông Kinh nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh trong danh sách này là:  05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là:                 03 người. Đông Kinh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH

Trần Thọ Khanh
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Mẫu số 17/HĐBC-QH
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG ĐÔNG KINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG KINH, KHÓA VIII

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Theo Nghị quyết số 23/NQ-UBBC, ngày 16  tháng 02 năm 2026 của UBBC phường Đông Kinh
Đơn vị bầu cử số 03

(Gồm 04 khối: Khối 12, Khối 13, Khối 15, Khối 19) 

ST
T Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 ĐẶNG TUẤN CƯỜNG 27/12/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Tân
Minh, tỉnh
Ninh Bình

Số 45 đường Lê Hữu
Trác, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Đại học
sư phạm

Toán
Không Cao

cấp
Tiếng Anh

C

Hiệu Trưởng Trường
THCS Vĩnh Trại, phường

Đông Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

Trường THCS Vĩnh
Trại, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

28/6/2007 Không

2 ĐÀNG VĂN CHINH 13/7/1958 Nam Việt
Nam Tày Không

Xã Chiến
Thắng, tỉnh
Lạng Sơn

Số 20, ngõ 582 đường
Bà Triệu, khối 12,

phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Lớp 10
BTVH

Trung cấp
Sư phạm Không Trun

g cấp Trung A

Hưu trí, Chi hội trưởng
chi hội Cựu chiến binh
khối 12, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

khối 12, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn 26/10/1980 Không

3 HOÀNG THỊ ĐỊNH 23/11/1981 Nữ Việt
Nam Tày Không

Xã Lợi Bác,
tỉnh Lạng

Sơn

Số 9, Tinh Dầu 3,
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn
12/12

Đại học
Sư phạm

Toán
Không Khôn

g Không Giáo viên Trường THCS
Vĩnh Trại

Trường THCS Vĩnh
Trại, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

Không Không

4 TÔ NGỌC MINH 12/3/1960 Nam Việt
Nam Nùng Không

Xã Na
Dương , tỉnh

Lạng Sơn

Số 606 đường Bà
Triệu, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

12/12 Đại học
Cảnh sát Không Trun

g cấp
Tiếng

Trung A

Bí thư Chi bộ, Khối
trưởng Khối 12, phường
Đông Kinh, tỉnh Lạng

Sơn

Khối 12, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn 12/6/1984 Không

5 LÊ THỊ NHIÊN 14/02/1981 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Thọ Văn,

tỉnh Phú Thọ
Phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn 12/12

Đại học,
chuyên
ngành

Quản lý
đất đai

Thạc sỹ Cao
cấp

Chứng chỉ
B1, Khung
Châu Âu

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm
tra Đảng ủy phường

Đông kinh, tỉnh Lạng
Sơn

Đảng ủy phường Đông
kinh, tỉnh Lạng Sơn 30/6/2003 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh trong danh sách này là:  05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là:                 03 người. Đông Kinh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH

Trần Thọ Khanh
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Mẫu số 17/HĐBC-QH
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG ĐÔNG KINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG KINH, KHÓA VIII

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Theo Nghị quyết số 23/NQ-UBBC, ngày 16  tháng 02 năm 2026 của UBBC phường Đông Kinh
Đơn vị bầu cử số 02

(Gồm 05 khối: Khối 6, Khối 7, Khối 8, Khối 9, Khối 11) 

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có) Ghi chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 VY TUẤN ANH 16/01/1987 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Bằng Mạc,

tỉnh Lạng Sơn

Số 27/143 đường Phai
Vệ, khối 3, phường

Đông Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

12/12

Đại học,
chuyên
ngành
Luật

Không Trung
cấp

Tiếng
Anh B

Chuyên viên Ban xây
dựng Đảng, Đảng ủy
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy
phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

28/10/2012

Đại biểu Hội đồng nhân dân
phường Vĩnh Trại nhiệm kỳ

2011-2016; 2016-2021;2021-
2026

2 PHẠM CÔNG CƯỜNG 09/4/1970 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường Lương
Văn Tri, tỉnh

Lạng Sơn.

Số 119, đường Trần
Hưng Đạo, khối Trần
Thánh Tông, phường
Lương Văn Tri, tỉnh

lạng Sơn.

12/12

Đại học,
Cử nhân
Kinh tế
Kỹ thuật

Cử nhân
Kinh tế
Kỹ thuật

Cao
cấp Không

Phó Bí thư thường
trực Đảng ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân
dân phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Đảng ủy
phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

03/02/2000

Đại biểu Hội đồng nhân dân
Thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ
2011-2016; Đại biểu HĐND xã

Quảng Lạc nhiệm kỳ 2016-
2021; Đại biểu HĐND Thành
phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-
2026; Đại biểu HĐND phường

Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn
nhiệm kỳ 2021-2026.

3 HOÀNG VĂN CẢNH 20/10/1966 Nam Việt
Nam Kinh Thiên

chúa
Xã Đức Hợp,

tỉnh Hưng Yên

Số 146 đường Mỹ Sơn,
khối 9. phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

12/12 Không Không Sơ cấp Không
Phó Bí thư chi bộ

khối 9  phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

khối 9  phường
Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn
27/9/2008

Đại biểu Hội đồng nhân dân
Thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ
2011-2016; Đại biểu Hội đồng

nhân dân phường Vĩnh Trại
nhiệm kỳ 2016-2021; 2021-

2026.

4 PHẠM THỊ HƯƠNG 02/01/1979 Nữ Việt
Nam Kinh Thiên

chúa
Tỉnh Hưng

Yên

04/37/128 đường Mỹ
Sơn, phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng Sơn
9/12 Không Không Không Không Nội trợ

04/37/128
đường Mỹ Sơn,
phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

Không Không

5 LĂNG THỊ TRỊNH 03/6/1984 Nữ Việt
Nam Nùng Không

Xã Khánh
Khê, tỉnh Lạng

Sơn

Số 298, đường Nhị
Thanh, khối 10,

phường Tam Thanh,
tỉnh Lạng Sơn

12/12

Đại học
chuyên
ngành

Quản lý
hành
chính

Không Cao
cấp

Tiếng
Anh B

Trưởng Ban Ban xây
dựng Đảng, Đảng ủy
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy
phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

13/8/2015
Đại biểu Hội đồng nhân dân
phường Đông Kinh nhiệm kỳ

2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh trong danh sách này là:  05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là:                 03 người. Đông Kinh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH
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Trần Thọ Khanh
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Mẫu số 17/HĐBC-QH
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG ĐÔNG KINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG KINH, KHÓA VIII

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Theo Nghị quyết số 23/NQ-UBBC, ngày 16  tháng 02 năm 2026 của UBBC phường Đông Kinh
Đơn vị bầu cử số 01

(Gồm 05 khối: Khối 1, Khối 2, Khối 3, Khối 4, Khối 5) 

ST
T Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Quố
c

tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 PHÙNG QUANG HỘI 18/3/1971 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Tân An,

Thành phố Hải
Phòng

Số 268, khối 5 đường
Chu văn An, phường
Đông Kinh, tỉnh Lạng

Sơn

12/12

Đại học
Chuyên

nghành Hóa
học

Thạc sỹ
Quản lý
kinh tế

Cao
cấp

Tiếng
Trung trình

độ B

Uỷ viên Ban Thường
vụ Đảng ủy, Bí thư
Đảng ủy phường

Đông Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

Đảng ủy
phường Đông

Kinh, tỉnh
Lạng Sơn

22/7/2002

Đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh Lạng

Sơn khóa XVII,
nhiệm kỳ 2021-

2026

2 DƯƠNG ĐỨC TUY 02/4/1978 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Lạng Giang,
tỉnh Bắc Ninh

Số 05, ngõ 202 đường
Ngô Quyền, tổ 4, khối

18, phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

12/12

Đại học
Chuyên

nghành Luật
Kinh tế

Thạc Sỹ
Quản lý
kinh tế

Cao
cấp

Tiếng Anh
B Tiếng
Trung A

Uỷ viên Ban chấp
hành Đảng bộ, Chánh
Văn phòng Đảng ủy
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy
phường Đông

Kinh, tỉnh
Lạng Sơn

29/01/2008

Đại biểu Hội đồng
nhân dân phường
Hoàng Văn Thụ
nhiệm kỳ 2020-

2025

3 SẦM VĂN TIẾN 16/6/1966 Nam
Việt
Nam

Nùng Không
Xã Tràng Định,
tỉnh Lạng Sơn

Số 15, ngõ 167 đường
Phai vệ, Khối 7+10
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn

12/12
Đại học Xây
dựng, khoa
cầu đường

Không
Cao
cấp

Tiếng Anh
B

Chủ tịch Hội đồng
quản trị  Công ty cổ

phần tư vấn đầu tư và
phát triển Cửa Đông

Công ty cổ
phần tư vấn

đầu tư và phát
triển Cửa

Đông

18/101998 Không

4 LƯƠNG TUẤN VƯỢNG 17/11/1995 Nam
Việt
Nam

Tày Không
Xã Na Sầm ,

tỉnh Lạng Sơn

Số 198, đường Tam
Thanh, Khối Hoàng
Thanh, phường Tam

Thanh, tỉnh Lạng Sơn

12/12

Trung cấp Kỹ
thuật mật mã;
Đại học quản

lý kinh tế

Không
Trung

cấp
Tiếng Tày

Chuyên viên Đảng ủy
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy
phường Đông

Kinh, tỉnh
Lạng Sơn

22/3/2019 Không

5 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 01/11/1988 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Nhữ Hán,
tỉnh Tuyên

Quang

Khối Khòn khuyên,
phường Đông Kinh,

tỉnh Lạng Sơn
12/12

Đại học, Kỹ
sư xây dựng
dân dụng và
công nghiêp

Không
Khôn

g
Không

Nhân viên Công ty cổ
phần tư vấn đầu tư và
phát triển Cửa Đông

Công ty cổ
phần tư vấn

đầu tư và phát
triển Cửa

Đông

Không Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh trong danh sách này là:  05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Kinh được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là:                 03 người. Đông Kinh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH
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Trần Thọ Khanh
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